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I. MÔN NGỮ VĂN
1. Giới hạn nội dung ôn tập
   * Lớp 9
     - Văn học: Thơ hiện đại

     - Tiếng Việt: Phương châm hội thoại; từ vựng; cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

     - Tập làm văn: Văn tự sự kết hợp yếu tố nghị luận, miêu tả và biểu cảm.
2. Cấu trúc đề kiểm tra
Câu 1: (2,0 điểm) 

 Câu hỏi đọc - hiểu. (Kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn)

Câu 2: (3,0 điểm)


Viết đoạn văn (giới hạn số câu) có sử dụng đơn vị kiến thức tiếng Việt (theo giới hạn đã cho)

Câu 3: (5,0 điểm)


Viết bài tập làm văn.

3. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

II. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Giới hạn ôn tập
 * Lớp 9
     - Bài 6: Hợp tác cùng phát triển.

     - Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

     - Bài 8: Năng động, sáng tạo.

     - Bài 9: Làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả.

2. Cấu trúc đề kiểm tra: gồm từ 4 đến 5 câu, đảm bảo các mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao với tỷ lệ phù hợp.
Câu 1: (2,0 điểm) 

· Nêu được khái niệm (bài học cụ thể).

· Kể một số hành vi việc làm của một bài học cụ thể.

 Câu 2: (3,0 điểm)

      - Giải thích nội dung của khái niệm (bài học cụ thể) . 

  Câu 3: (2,0 điểm)

     Nêu được trách nhiệm hoặc cách rèn luyện (bài học cụ thể).

  Câu 4: (3,0 điểm)

    Biết thực hành vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống nhất định.

3. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

III. MÔN LỊCH SỬ
1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 9

Bài 5: Các nước Đông Nam Á

Bài 8: Nước Mĩ

Bài 9: Nhật Bản

Bài 10: Các nước Tây Âu

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

2. Cấu trúc đề
- Làm bài tự luận, thời gian làm bài: 45 phút. 

- Số lượng câu: 03 - 04 câu với các mức độ yêu cầu  Nhận biết: 30%, Thông hiểu: 20%, Vận dụng thấp: 35%, Vận dụng cao: 15%

-  Chú ý đến yêu cầu nhận xét, đánh giá về sự kiện, nhân vật lịch sử đã học.
- Tổng điểm cả bài: 10 điểm

IV. MÔN TIẾNG ANH
1. Giới hạn ôn tập

	GRADE
	GRAMMAR

	9
	· The past simple- The present perfect tense

· Passive voice

· Wish - sentence

· Prepositions of time

· Adverb clauses of result

· If- sentence (type I)

Reported speech


V. MÔN ĐỊA LÝ

1. Giới  hạn ôn tập

* Lớp 9
· Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
· Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi
· Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
· Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.
· Sự phát triển và phân bố công nghiệp
· Thương mại và du lịch
· Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
· Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
· Vùng Đồng bằng Sông Hồng
· Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
· Vùng Bắc Trung Bộ
2. Cấu trúc đề
Số câu: 4 -5 câu, đảm bảo yêu cầu  tỷ lệ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; đòi hỏi nhiều kỹ năng môn học và các kỹ năng sống…
 VI. MÔN TOÁN  
1. Giới hạn ôn tập

       * Lớp 9
         a, Đại số
         - Bài tập về Căn bậc hai, căn bậc ba.
    - Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số y = ax + b

    - Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau. Hệ số góc của đường thẳng.


b, Hình học

     -   Một số hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và góc trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Các công thức lượng giác.

          - Các kiến thức về đường tròn: đường kính và dây, dây và khoảng cách đến tâm, các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn, tính chất tiếp tuyến.
2. Cấu trúc đề
Câu 1: (2,0 điểm)

Câu 2: (1,5 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm)

Câu 4: (3,5 điểm)

Câu 5: (1,0 điểm) 
Trong đó, phần Đại số: từ 45% đến 55%; phần Hình học: từ 35% đến 45%

Yêu cầu:


- Mức độ nhận biết: 30%


- Mức độ thông hiểu: 20%


- Vận dụng thấp: 35%


- Vận dụng cao: 15%

VII. MÔN HÓA HỌC
1. Giới hạn ôn tập
* LỚP 9
Chương I. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

1) Tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối

2) Điều chế 1 số hợp chất vô cơ quan trọng

3) Nhận biết các hợp chất: axit, bazơ, muối

Chương 2. KIM LOẠI

1) Tính chất hóa học của kim loại

2) Dãy hoạt động hóa học của kim loại

3) Tính chất, ứng dụng của nhôm, sắt
* Bài tập tính theo phương trình hóa học.

2. Hình thức ra đề: 
LỚP 9


+ 70% tự luận; 30% trắc nghiệm

+ Có câu hỏi liên quan kiến thức thực tế

+ Đảm bảo theo 4 mức độ: Biết- Thông hiểu- Vận dụng- Vận dụng cao.

VIII. MÔN VẬT LÝ

1. Giới hạn ôn tập

*Lớp 9
Lí thuyết

1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở. 

- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được ý nghĩa giá trị điện trở suất của một vật liệu.
2. Công và công suất của dòng điện

- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.

- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động, lấy được các ví dụ.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun - Lenxơ.

- Các biện pháp sử dụng an toàn và tiết kiệm điện.

3. Từ trường- cảm ứng điện từ

- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.

- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm. 

- Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ.

- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

- Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này.

- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.
- Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.
Bài tập

1. Bài tập vận dụng định luật ôm với đoạn mạch mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp

2. Bài tập về điện trở của dây dẫn, về mạch điện có biến trở.

3. Bài tập về công suất điện, định luật Jun-Lenxơ, tính toán tiền điện tiêu thụ.

4. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái.
2. Cấu trúc đề

- Ra đề kiểm tra theo hình thức TNKQ (30%) +TL (70%), tuy nhiên tỉ lệ và số lượng câu hỏi phụ thuộc vào ma trận đề kiểm tra được xây dựng.

- Đề thi từ 5-7 câu, điểm của các câu theo ma trận đề kiểm tra học kì tự xây dựng

IX. MÔN SINH HỌC
1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 9

- Các thí nghiệm của men Đen

+  Phương pháp nghiên cứu di truyền của men Đen.

+ Nội dung quy luật phân ly, quy luật phân ly độc lập.

+ Bài tập lai một cặp tính trạng.

- Nhiễm sắc thể

+ Sự biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào. Những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân, giảm phân. So sánh nguyên phân, giảm phân. Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

+ Cơ chế xác định giới tính.

- ADN và GEN

+ Cấu trúc không gian của ADN.

+ Cơ chế tự sao của ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn.

+ Chức năng của gen.

+ Sự tạo thành ARN, các loại ARN.

+ Chức năng của Protein

+ Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

- Biến dị

+ Các loại biến dị: Biến dị di truyền và biến dị không di truyền

+ Khái niệm đột biến gen và các dạng đột biến gen. 

+ Các dạng đột biến cấu trúc và số lượng NST. 

+ Nguyên nhân phát sinh và một số biểu hiện của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.

2. Cấu trúc đề kiểm tra

-  Lớp 9 ra trắc nghiệm kết hợp tự luận (30% trắc nghiệm, 70% tự luận)

